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	QUỐC HỘI KHÓA XV

ỦY BAN TƯ PHÁP



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021


BÁO CÁO TÓM TẮT
Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân và Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân



Kính gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội,


Thường trực Ủy ban Tư pháp đã gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bản đầy đủ Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về ban hành Nghị quyết của UBTVQH về thành lập, giải thể và Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết của UBTVQH về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân. Thường trực Ủy ban Tư pháp xin kính trình UBTVQH báo cáo thẩm tra tóm tắt như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG


1. Về sự cần thiết ban hành các nghị quyết 


Thường trực Ủy ban Tư pháp cho rằng việc ban hành nghị quyết của UBTVQH về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự (Cơ quan ĐTHS) trong Quân đội nhân dân là cần thiết, bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; đồng thời, phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 25 của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và đáp ứng yêu cầu trong thực tiễn hoạt động của Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân.
Tuy nhiên, Ủy ban Tư pháp nhận thấy nội dung sắp xếp, tổ chức lại Cơ quan ĐTHS trong Quân đội nhân dân đã được báo cáo và có kết luận của cấp có thẩm quyền từ tháng 9/2018, nhưng đến nay Chính phủ mới trình UBTVQH là còn chậm so với yêu cầu.

2. Về hồ sơ kèm theo Tờ trình và dự thảo nghị quyết 

Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy, về cơ bản hồ sơ Tờ trình đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, đủ điều kiện để trình UBTVQH xem xét, quyết định.
II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Về thành lập Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương hiện hành; thành lập Cơ quan ĐTHS khu vực trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các Cơ quan ĐTHS khu vực hiện hành; giải thể hai Cơ quan ĐTHS khu vực
Theo Tờ trình, Chính phủ đề nghị UBTVQH ban hành nghị quyết về thành lập 22 Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương hiện hành; thành lập 63 Cơ quan ĐTHS khu vực trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các Cơ quan ĐTHS khu vực hiện hành; giải thể 02 Cơ quan ĐTHS khu vực, gồm Cơ quan ĐTHS khu vực Binh đoàn 11 và Cơ quan ĐTHS khu vực Binh đoàn 12. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, hệ thống tổ chức Cơ quan ĐTHS giảm từ 98 đầu mối xuống còn 86 đầu mối (kể cả Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng), giảm 12,25%. Chính phủ cũng trình việc bãi bỏ các quy định về thành lập Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực trong 04 nghị quyết của UBTVQH. 

Đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Tư pháp tán thành với đề nghị của Chính phủ và cho rằng việc sắp xếp, tổ chức lại mô hình Cơ quan ĐTHS trong Quân đội nhân dân như trên đã góp phần thực hiện được chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về tổ chức lại cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới. 


Có ý kiến đề nghị Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hơn nữa mô hình Cơ quan ĐTHS trong Quân đội nhân dân để hạn chế sự xung đột thẩm quyền (vừa theo địa bàn, lãnh thổ, vừa theo thẩm quyền quản lý ngành), đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu gọn hơn nữa đầu mối các Cơ quan ĐTHS trong Quân đội nhân dân.

Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban Tư pháp đề nghị Chính phủ làm rõ và quan tâm hơn một số vấn đề như: phương án cụ thể về nhân sự, biên chế, chế độ, chính sách đối với cá nhân chịu sự tác động; phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ thông suốt, nhịp nhàng với hệ thống tổ chức mới của Cơ quan ĐTHS trong Quân đội nhân dân…
2. Về loại văn bản
Kèm theo Tờ trình, Chính phủ trình UBTVQH 02 dự thảo nghị quyết: 

(1) Nghị quyết về việc thành lập, giải thể các Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân (Nghị quyết thứ nhất), được ban hành dưới hình thức văn bản cá biệt  .

(2) Nghị quyết về việc bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân (Nghị quyết thứ hai), được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật. 

Thường trực Ủy ban Tư pháp nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc trình 02 dự thảo nghị quyết theo 02 loại văn bản bởi những lý do sau:

- Về Nghị quyết thứ nhất: Nội dung của Nghị quyết cũng không chứa quy phạm pháp luật; trong thời gian qua, UBTVQH cũng đã ban hành một số nghị quyết về thành lập, giải thể các cơ quan thuộc Tòa án quân sự và Viện kiểm sát quân sự dưới hình thức văn bản cá biệt. Do đó, việc ban hành Nghị quyết cá biệt để thành lập, giải thể các Cơ quan ĐTHS trong Quân đội nhân dân cũng bảo đảm đồng bộ thống nhất về loại văn bản với các nghị quyết nêu trên.
- Về Nghị quyết thứ hai: Hiện nay, tổ chức của các Cơ quan ĐTHS trong Quân đội nhân dân được UBTVQH quy định trong 04 nghị quyết bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì văn bản quy phạm pháp luật chỉ được bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung bằng chính văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó. Do đó, việc UBTVQH ban hành 01 Nghị quyết dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật để bãi bỏ các quy định trong 04 nghị quyết nêu trên là đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Về tên gọi của 02 nghị quyết

Thường trực Ủy ban Tư pháp nhất trí với tên gọi của Nghị quyết thứ nhất là “Nghị quyết về việc thành lập, giải thể các Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân”.

Về tên gọi của Nghị quyết thứ hai, Thường trực Ủy ban Tư pháp đề nghị chỉnh sửa cho ngắn gọn và chính xác hơn, cụ thể như sau: “Nghị quyết về việc bãi bỏ các quy định về thành lập Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”. 
4. Về những vấn đề khác

- Về thời điểm có hiệu lực thi hành của các Nghị quyết

Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy, hình thức văn bản của 02 dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình của Chính phủ chưa đúng với thể thức văn bản theo quy định của UBTVQH và cũng chưa dự kiến thời điểm có hiệu lực thi hành. 

Thường trực Ủy ban Tư pháp đã phối hợp với Thường trực Ủy ban pháp luật, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện 02 dự thảo nghị quyết nêu trên. Đồng thời, các cơ quan cũng thống nhất đề nghị thời điểm có hiệu lực thi hành của cả 02 nghị quyết là ngày 01/11/2021 để Chính phủ có thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai thực hiện (Xin gửi kèm 02 dự thảo nghị quyết đã được chỉnh sửa).

- Về đề nghị ban hành các nghị quyết theo trình tự thủ tục rút gọn

Thường trực Ủy ban Tư pháp nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc ban hành 02 nghị quyết theo trình tự thủ tục rút gọn và ban hành đồng thời 02 nghị quyết vào cùng thời điểm. 
Trên đây là Báo cáo thẩm tra tóm tắt của Thường trực Ủy ban Tư pháp về Tờ trình số 223/TTr-CP ngày 08/7/2021 của Chính phủ về ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân và Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân, Thường trực Ủy ban Tư pháp kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.
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